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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/5/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3721
	TRần Văn Thành
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	3726
	Phan Ánh Tuyết
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	3727
	Đinh Nữ Thùy Trang
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	3728
	Giã Văn Phương
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	3732
	Lê Văn Phương
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6 
	3733
	Đoàn Văn Hải
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	3735
	Nguyễn Thị Nhiên
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	3736
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	3737
	Nguyễn Thị Kim Thư
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	3738
	Nguyễn Bá TRọng
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	3739
	Phan Văn Độ
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	3740
	TRần Hiệp Phong
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	3741
	Trần Biên Cương
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14 
	3742
	Nguyễn Văn Huynh
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15 
	3743
	Hoàng Vũ Tuấn
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	3744
	Phạm Anh Dương
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17 
	3745
	Dương Trường Sinh
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18 
	3746
	Trần Văn Nam
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	3747
	Trần KHánh Chi
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	3748
	Lê Thị Hà Giang
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	3751
	Hoàng Tiến Vũ
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	3752
	Hà Thế Vinh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	3757
	Dương Anh Tài
	Quảng Trường, Quảng TRạch, Quảng Bình

	24 
	3760
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	3761
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	3762
	Hồ Văn Chung
	Đồng TRạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	3769
	TRần Thị Hải Yến
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28 
	3771
	Bùi Thị Nhàn
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29 
	3774
	Hoàng Thị Phượng
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	3775
	Nguyễn Khánh Linh
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	3777
	Phạm Thị Minh Tiến
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình  

	32 
	3779
	Nguyễn Ngọc Thành
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	3780
	Nguyễn Xuân Bắc
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	3781
	Trần Hồng Quân
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	35 
	3782
	Lưu Văn Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	3783
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	3784
	TRần Hiếu Thảo
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	3786
	Trương Văn Ngọc
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	39 
	3787
	Võ Thị Kim Dung
	Hàm Ninh, Quảng Nính

	40 
	3788
	Hà Công Hào
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	41 
	3790
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	42 
	3791
	Dương Thị Thanh Phương
	Đại TRạch, Bố Trạch

	43 
	3792
	Lê Thanh trung
	Hải Thành, Đồng Hới

	44 
	3798
	Lý Hoàng Minh
	Hải Thành, Đồng Hới

	45 
	3800
	Phạm Ngọc Diệu
	Phúc TRạch, Bố trạch

	46 
	3802
	Nguyễn Văn Tiến
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	47 
	3806
	Nguyễn Chí Thanh
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	48 
	3807
	Nguyễn Minh Thái
	Phúc TRạch, Bố TRạch

	49 
	3808
	Đinh Văn Lâm
	Phúc TRạch, Bố trạch

	50 
	3809
	Nguyễn Anh Tuấn
	Đòng Phú, Đồng Hới

	51 
	3811
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Quảng Long, Ba Đồn

	52 
	3812
	Nguyễn Văn Đạt
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	53 
	3813
	Nguyễn Văn Hóa
	Phúc trạch, Bố Trạch

	54 
	3834
	Nguyễn Văn Thành
	Quảng Phong, Ba Đồn

	55 
	3838
	Cao Xuân Hải
	Sơn TRạch, Bố Trạch


